	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

	Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008

	(Kèm theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Triệu đồng

	Số
thứ
tự
	Danh mục dự án 
	ĐĐ
XD
	TG
KC
HT
	Năng
lực
thiết
kế
	Kế hoạch năm 2008
	Chủ

đầu

tư



	
	
	
	
	
	 

Tổng số 

 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	Xây 

lắp 
	Thiết 

bị 
	Chi phí 

khác 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tæng sè
	-
	
	
	26.000
	23.500
	
	2.500
	-

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	-
	
	
	26.000
	23.500
	
	2.500
	-

	I
	Y tế
	-
	
	
	26.000
	23.500
	
	2.500
	-

	a
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	19.000
	16.500
	
	2.500
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2008-
2009
	150 giường
	5.000
	4.500
	
	500
	Sở Y tế

	2
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2008-
2009
	60 giường
	3.000
	2.000
	
	1.000
	Sở Y tế

	3
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất
	BH
	2008-
2009
	450 giường
	4.000
	3.000
	
	1.000
	Sở Y tế

	4
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	LT
	2008-
2009
	450 giường
	7.000
	7.000
	
	
	Sở Y tế

	b
	Dự án chờ ý kiến của Bộ, ngành TW về điều chỉnh tên dự án đầu tư (đổi tên dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú thành tên đúng là Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú)
	
	
	
	7.000
	7.000
	
	
	Sở Y tế
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